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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2021 - 2022
                                                        Môn : Sinh học 8
                                                 Thời gian: 45 phút 
I. Trắc nghiệm khách quan  (6,0 điểm)
Ghi lại vào tờ giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
1. Máu gồm các thành phần :
A. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.          C. Huyết tương và các tế bào máu.
B. Hồng cầu, huyết tương.                    D. Huyết tương, huyết thanh, hồng cầu.
2. Tế bào máu có kích thước nhỏ nhất là:
A. Hồng cầu 		B. Tiểu cầu 		C. Bạch cầu 		D. Bạch cầu và tiểu cầu
3. Chức năng của hồng cầu là:
A. Bảo vệ cơ thể 					B. Chống sự mất máu cho cơ thể
C. Vận chuyển khí O2 và CO2 			D. Tất cả A, B, C đều đúng.
4. Môi trường trong cơ thể bao gồm:
A. Máu và bạch huyết 				B. Máu, nước mô, bạch huyết
C. Máu và nước mô				D. Tất cả A, B, C đều đúng
5. Bạch cầu bảo vệ cơ thể thông qua cơ chế:
A. Thực bào 						B. Tiết kháng thể
C. Phá huỷ các tế bào bị nhiễm bệnh 			D. Tất cả các cơ chế trên.
6. Hai loại miễn dịch là: 
A. Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo	          
B. Miễn dịch lâu dài và miễn dịch tạm thời
C. Miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động 
D. Miễn dịch trước bị bệnh và miễn dịch sau bị bệnh
7. Tế bào sau đây có vai trò trong sự đông máu là:
A. Bạch cầu 		B. Hồng cầu 	C. Tiểu cầu. 		D. Tế bào Lim phô
8. Đông máu là hiện tượng: 
A. Hồng cầu trong máu dính lại thành cục		
B. Máu chảy ra khỏi mạch đọng lại thành cục
C. Các tế bào máu bị phá vỡ. 			
D. Cả A, B đều đúng
9. Chức năng của bộ xương người là gì?
A. Nâng đỡ cơ thể;                  C. Cùng hệ cơ giúp cho cơ thể vận động;
B. Nơi bám của các cơ;           D. Chịu mọi tác động từ môi trường bên ngoài.
10. Cốt giao có chức năng gì?
A. Làm cho xương bền chắc;                          B. Làm cho xương tăng trưởng; 
C. Làm cho xương có tính rắn chắc;               D. Làm cho xương có tính mềm dẻo.
11. Sự hình thành lồi cằm của người liên quan đến điều gì?
A. Việc chế biến thức ăn;                      B. Các cơ vận động ngôn ngữ;
C. Tiếng nói phát triển;                         D. Thức ăn của người đa dạng.
12. Loại chất khoáng nào có nhiều nhất trong thành phần của xương?
A. Photpho            B. Sắt                    C. Natri                  D.Canxi
13. Loaïi moâ che phuû maët ngoaøi cuûa da laø.
A. Mô cơ và mô biểu bì.            B. Mô biểu bì và mô thần kinh.
C. Mô liên kết.                           D. Mô biểu bì.

14. Cấu tạo tế bào gồm:
A. Màng sinh chất, nhân, gôngi           C. Màng sinh chất, chất tế  bào, nhân.
B. Màng sinh chất, gôngi, ti thể           D. Màng sinh chất, ti thể, nhân
15. Sự khác nhau căn bản nhất giữa nơron và các tế bào khác là gì?
A. Loại tế bào không sinh sản được
B. Có khả năng cảm ứng và dẫn truyền
C. Nơron không có ở các hệ tiêu hoá, tuần hoàn và hô hấp
D. Cả A và B.
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).  Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi ta chạm tay vào có phải là 1 phản xạ không? Vì sao?
Câu 2 (1,0 điểm). Một nhóm bạn đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu là: Thành nhóm máu A, Hương nhóm máu AB, Hoa nhóm máu O, Hà nhóm máu B. Em hãy thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của nhóm bạn trên. Trong nhóm bạn trên thành viên nào có nhóm máu chuyên cho? Giải thích?
Câu 3 (1,0 điểm). Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân ?
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I. Trắc nghiệm khách quan (6,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng:
1. Máu gồm các thành phần :
A. Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu.          C. Huyết tương và các tế bào máu.
B. Hồng cầu, huyết tương.                    D. Huyết tương, huyết thanh, hồng cầu.
2. Tế bào máu có kích thước nhỏ nhất là:
A. Hồng cầu 		B. Tiểu cầu 		C. Bạch cầu 		D. Bạch cầu và tiểu cầu
3. Chức năng của hồng cầu là:
A. Bảo vệ cơ thể 					B. Chống sự mất máu cho cơ thể
C. Vận chuyển khí O2 và CO2 			D. Tất cả A, B, C đều đúng.
4. Môi trường trong cơ thể bao gồm:
A. Máu và bạch huyết 				B. Máu, nước mô, bạch huyết
C. Máu và nước mô				D. Tất cả A, B, C đều đúng
5. Bạch cầu bảo vệ cơ thể thông qua cơ chế:
A. Thực bào 						B. Tiết kháng thể
C. Phá huỷ các tế bào bị nhiễm bệnh 			D. Tất cả các cơ chế trên.
6. Hai loại miễn dịch là: 
A. Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo	          
B. Miễn dịch lâu dài và miễn dịch tạm thời
C. Miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động 
D. Miễn dịch trước bị bệnh và miễn dịch sau bị bệnh
7. Tế bào sau đây có vai trò trong sự đông máu là:
A. Bạch cầu 		B. Hồng cầu 	C. Tiểu cầu. 		D. Tế bào Lim phô
8. Đông máu là hiện tượng: 
A. Hồng cầu trong máu dính lại thành cục		
B. Máu chảy ra khỏi mạch đọng lại thành cục
C. Các tế bào máu bị phá vỡ. 			
D. Cả A, B đều đúng
9. Chức năng của bộ xương người là gì?
A. Nâng đỡ cơ thể;                  C. Cùng hệ cơ giúp cho cơ thể vận động;
B. Nơi bám của các cơ;           D. Chịu mọi tác động từ môi trường bên ngoài.
10. Cốt giao có chức năng gì?
A. Làm cho xương bền chắc;                          B. Làm cho xương tăng trưởng; 
C. Làm cho xương có tính rắn chắc;               D. Làm cho xương có tính mềm dẻo.
11. Sự hình thành lồi cằm của người liên quan đến điều gì?
A. Việc chế biến thức ăn;                      B. Các cơ vận động ngôn ngữ;
C. Tiếng nói phát triển;                         D. Thức ăn của người đa dạng.
12. Loại chất khoáng nào có nhiều nhất trong thành phần của xương?
A. Photpho            B. Sắt                    C. Natri                  D.Canxi
13. Loaïi moâ che phuû maët ngoaøi cuûa da laø.
A. Mô cơ và mô biểu bì.            B. Mô biểu bì và mô thần kinh.
C. Mô liên kết.                           D. Mô biểu bì.
14. Cấu tạo tế bào gồm:
A. Màng sinh chất, nhân, gôngi           C. Màng sinh chất, chất tế  bào, nhân.
B. Màng sinh chất, gôngi, ti thể           D. Màng sinh chất, ti thể, nhân
15. Sự khác nhau căn bản nhất giữa nơron và các tế bào khác là gì?
A. Loại tế bào không sinh sản được
B. Có khả năng cảm ứng và dẫn truyền
C. Nơron không có ở các hệ tiêu hoá, tuần hoàn và hô hấp
D. Cả A và B.
II. Tự luận: (4,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).  Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi ta chạm tay vào có phải là 1 phản xạ không? Vì sao?
	

	

	

	

	

	

	


Câu 2 (1,0 điểm). Một nhóm bạn đã từng được xét nghiệm máu và có nhóm máu là: Thành nhóm máu A, Hương nhóm máu AB, Hoa nhóm máu O, Hà nhóm máu B. Em hãy thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của nhóm bạn trên. Trong nhóm bạn trên thành viên nào có nhóm máu chuyên cho? Giải thích?

	

	

	

	

	

	


Câu 3 (1,0 điểm). Những đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân ?
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	II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Câu hỏi
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	- Hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ khi ta chạm tay vào là hiện tượng cảm ứng ở thực vật, không được  coi là phản xạ 
- Vì không có sự tham gia của tổ chức thần kinh 
	
1

1

	Câu 2
(1,0 điểm)
	
                                Thành (A)
Hoa (O)                                    	              Hương (AB)
	Hà (B)
Trong nhóm bạn Hoa là nhóm máu cho vì trong hồng cầu đều không có kháng nguyên A và B
	

0,75

0,25

	Câu 3
(1,0 điểm)
	Những đặc điểm của bộ xương người thích nghi với tư thế đứng thẳng là:
- Cột sống cong ở 4 chỗ, l ồng ngực nở rộng sang hai bên
- Xương chậu phát triển, nở rộng. 
- Xương đùi phát triển lớn. 
- Xương ngón chân ngắn và bàn chân có cấu tạo hình vòm. 
- Gót chân to, phát triển về sau. 
	


0,2
0.2
0.2
0.2
0.2




